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Trứng
Có thể mua: 
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Chỉ hộp 1 tá (12 quả)
• Trung bình hoặc Lớn
• Trắng hoặc nâu
KHÔNG THỂ MUA: 

• Jumbo và cực lớn
• Loại hữu cơ
• Trứng đặc sản giá cao (giảm cholesterol, nuôi trong chuồng/

nuôi chăn thả, nuôi cho ăn chay có Omega-3)

Bơ lạc
Có thể mua:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Bình 16-18 oz
• Hạt, hạt lớn, mịn, nhuyễn
• Tự nhiên
• Giảm chất béo
KHÔNG THỂ MUA: 

• Bơ lạc phết
• Bơ lạc mới xay hoặc đánh bông
• Bơ lạc có hương vị
• Bơ lạc hữu cơ
• Bơ đậu phộng có dầu cọ hoặc các thành phần bổ sung như 

vitamin, khoáng chất, Omega 3, DHA hoặc EPA  

Thẻ mua Thực phẩm được WIC Chấp nhận

Phụ nữ cho con bú hoàn toàn được bổ sung thêm thực phẩm giúp tạo nguồn sữa cần thiết cho em bé đang lớn của họ.

WIC
Program

Thẻ này có sẵn bằng 21 ngôn ngữ, hãy truy cập: www.health.ny.gov/wic

Để có danh sách cập nhật nhất về các loại thực phẩm được WIC phê duyệt, vui lòng truy cập https://nyswicvendors.com/upc-resources/

Sữa
Có thể mua:
• Danh sách mua sắm WIC của bạn hiển thị hàm lượng chất 

béo và loại sữa bạn phải mua
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• SỮA BÒ: Mua bình lớn nhất có sẵn (ga lông, 96 oz,nửa ga lông 

hoặc lít Anh)
• SỮA KHÔNG LACTOSE: Mua bình lớn nhất có sẵn
• KOSHER (Cholov Yisroel): Nếu được in trong danh sách mua 

sắm WIC của bạn 
• SỮA DÊ: Chỉ bình Meyenberg 12 oz
• SỮA CÔ ĐẶC/LON: Chỉ bình 12 oz
• SỮA KHÔ/BỘT: Chỉ bình 25,6 oz
KHÔNG THỂ MUA: 

• Loại có hương vị
• Loại hữu cơ
• Loại có đường hoặc cô đặc
• Sữa lên men 
• Loại bổ sung canxi
• Sữa giảm chất béo (2%)

Đồ uống Đậu nành
Có thể mua:
Các nhãn hiệu và loại sau:

• 8TH CONTINENT:
Sữa đậu nành – Nguyên bản và vị Vani (64 oz để lạnh)

• PACIFIC NATURAL FOODS:
Ultra Soy – Nguyên bản và vị Vani (32 oz để được lâu)

• SILK:
Sữa đậu nành – Nguyên bản (32 hoặc 64 oz để lạnh)
Sữa đậu nành – Nguyên bản (128 oz nhiều gói để lạnh)
Sữa đậu nành – Nguyên bản để được lâu 32 oz

• WESTSOY:
Sữa đậu nành hữu cơ – Loại thường (32 hoặc 64 oz để 
được lâu)
Sữa đậu nành – Loại thường (32 hoặc 64 oz để được lâu)

Phô mai
Có thể mua: 
• Chỉ gói 8, 16, 24 hoặc 32 oz
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Pasteurized Process American, Monterey Jack, Mozzarella, 

Cheddar, Colby, Swiss, Muenster, Provolone hoặc các kết 
hợp gồm bất kỳ loại nào trong số những loại đó

• Tảng hoặc lát
• KOSHER (Cholov Yisroel) CHEESE Nếu được in trên danh 

sách mua sắm WIC của bạn

  KHÔNG THỂ MUA:
• Phô mai nhập khẩu
• Thực phẩm, sản phẩm có chứa phô mai hoặc phô mai phết
• Cracker cuts
• Phô mai bào sợi/rắc/viên, phô mai dây hoặc phô mai que
• Phô mai có hương vị
• Phô mai hữu cơ
• Phô mai gói riêng
• Phô mai Deli

Cá đóng hộp
Có thể mua:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Cá muối hoặc ngâm nước hầm rau
• Cá ngâm nước hoặc dầu
• Cá có xương và da
• Có các loại và cỡ sau:

• Cá ngừ nhạt: Bất kỳ nhãn hiệu nào (lon 5 và 6 oz)
• Cá hồi hồng: Bất kỳ nhãn hiệu nào (lon 5, 6 và 7,5 oz)
• Cá mòi: Bất kỳ nhãn hiệu nào (lon 3,75 oz)

KHÔNG THỂ MUA:
• Cá ngừ albacore
• Cá hồi lưng xanh
• Cá hồi đỏ
• Loại có thêm gia vị
• Loại có thêm thành phần

http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/
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Sữa chua  
Có thể mua:
• Hàm lượng chất béo được liệt kê trong danh sách mua sắm của bạn
• Bình 32 oz
• Các nhãn hiệu và loại sau:

• Annie’s: Sữa chua nguyên chất nguyên kem hữu cơ nội địa
• Arz: Sữa chua nguyên chất nguyên béo vị nguyên bản
• Avenue A: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa 

chua Hy Lạp không béo vani
• Axelrod: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua nguyên 

chất không béo, Sữa chua nguyên chất nguyên kem 
• Baroody:Sữa chua nguyên chất
• Best Yet: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp 

nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất không béo
•  Brown Cow: Sữa chua nguyên chất nguyên béo phủ kem, 

Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua nguyên chất không 
béo, Sữa chua vani từ sữa nguyên kem

• Butterworks Farm: Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa 
chua nguyên chất nguyên béo 

•  Byrne Hollow: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất ít béo
• Cabot: Sữa chua nguyên chất ít béo 2%, Sữa chua nguyên 

chất không béo, Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
• Chobani: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất ít béo 2%, Sữa 

chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua Hy Lạp vani 
không béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo

• Coburn Farms: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy 
Lạp nguyên chất không béo

• Cowbella: Sữa chua nguyên chất không béo 
• Cream O’Land: Sữa chua nguyên chất ít béo 
• Crowley: Sữa chua nguyên chất ít béo 
• Dannon: Sữa chua nguyên chất ít béo 1,5%, Sữa chua Hy 

Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất nguyên 
béo, Sữa chua nguyên chất nguyên béo 

• Desi Natural Dahi: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua 
nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất nguyên béo

•  Essential Everyday: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa 
chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất 
không béo, Sữa chua Hy Lạp dâu không béo, Sữa chua Hy 
Lạp vani không béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên 
kem, Sữa chua nguyên chất nguyên kem

• Esti: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên kem 
•  Farmland: Sữa chua nguyên chất nguyên béo Dahi 
• Fit and Active: Sữa chua nguyên chất không béo
• Food Club: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp 

nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất không béo 
•  Food Lion: Sữa chua nguyên chất không béo
• Foodtown: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp 

nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất không béo, 
Sữa chua Hy Lạp vani không béo, Sữa chua nguyên chất 
nguyên béo nguyên kem 

• Freedom Hill Farm: Sữa chua nguyên chất
• Fresh Made: Sữa chua nguyên chất ít béo
•  Friendship: Sữa chua nguyên chất ít béo 
• Gopi: Sữa chua nguyên chất ít béo kiểu Ấn Độ, Sữa chua 

nguyên chất không béo kiểu Ấn Độ, Sữa chua nguyên chất 
nguyên béo kiểu Ấn Độ 

•  Great Value: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa 
chua nguyên chất không béo, Sữa chua ít béo hữu cơ, Sữa 
chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo 

• Greek Gods: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất ít béo 
•  Green Mountain Creamery: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất 

không béo, Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa chua Hy 
Lạp nguyên chất, Sữa chua nguyên chất nguyên kem

• Greenway: Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
• Guru: Sữa chua nguyên chất từ sữa nguyên kem 
• Hammond Dairy: Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
• Hannaford: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp 

nguyên chất không béo, Sữa chua Hy Lạp không béo, Sữa 
chua Hy Lạp dâu không béo, Sữa chua Hy Lạp vani không 
béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo, Sữa chua 
Hy Lạp vani nguyên kem

• Hawthorne Valley: Sữa chua nguyên chất nguyên béo

•  Horizon: Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa chua 
nguyên chất không béo hữu cơ, Sữa chua nguyên chất 
nguyên béo hữu cơ 

•  Ithaca: Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
•  Key Foods: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua nguyên 

chất không béo 
• Kingdom Creamery: Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
• Kirkland: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo 
• La Yogurt: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua nguyên 

chất không béo, Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
•  Lacto: Sữa chua nguyên chất
•  Lala: Sữa chua nguyên chất ít béo 
• Lucerne Dairy: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua dâu 

ít béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua 
nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên kem 

• Maple Hill: Sữa chua nguyên chất nguyên kem hữu cơ 
•  Market Pantry: Sữa chua nguyên chất không béo 
• Merve: Sữa chua nguyên chất
•  Mountain High: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua 

nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất nguyên béo 
vị nguyên bản 

• My Essentials: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua 
nguyên chất không béo 

• Nancy’s: Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa chua 
nguyên chất ít béo hữu cơ, Sữa chua nguyên chất không 
béo hữu cơ, Sữa chua nguyên chất nguyên kem 

• Nature’s Place: Sữa chua Hy Lạp vani không béo hữu cơ, 
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên kem hữu cơ, Sữa 
chua nguyên chất nguyên kem hữu cơ 

• Nature’s Promise: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không 
béo hữu cơ, Sữa chua Hy Lạp vani không béo hữu cơ, Sữa 
chua nguyên chất ít béo hữu cơ, Sữa chua Hy Lạp nguyên 
chất hữu cơ, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên kem 
hữu cơ, Sữa chua nguyên chất nguyên kem hữu cơ

•  North Country Creamery: Sữa chua nguyên chất nguyên 
kem, Sữa chua vani nguyên kem

• Nostimo: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo
•  O Organics: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa 

chua Hy Lạp vani không béo, Sữa chua nguyên chất từ sữa 
nguyên kem 

• Oikos: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua 
nguyên chất không béo, Sữa chua Hy Lạp vani không béo, 
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo

• Open Nature: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất 2%, Sữa chua 
Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên 
chất nguyên béo 

• Our Family: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa 
chua nguyên chất không béo 

•  Penn Maid: Sữa chua nguyên chất không béo 
• PICs: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp 

nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất không béo, 
Sữa chua Hy Lạp vani không béo, Sữa chua nguyên chất 
nguyên béo, Sữa chua Hy lạp vani nguyên kem 

• Powerful: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa 
chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo 

• Price Rite: Sữa chua nguyên chất ít béo 
•  Redwood Hill: Sữa chua nguyên chất
• Romis: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua nguyên chất 

nguyên béo 
• Ronnybrook Farm Dairy: Sữa chua nguyên chất nguyên béo
•  Seven Stars: Sữa chua nguyên chất ít béo hữu cơ, Sữa 

chua nguyên chất nguyên béo hữu cơ 
• ShopRite: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy 

Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất không 
béo, Sữa chua nguyên chất nguyên kem, Sữa chua Hy Lạp 
nguyên chất nguyên kem 
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Sữa chua, tiếp tục  

Có thể mua:
• Hàm lượng chất béo được liệt kê trong danh sách mua sắm của bạn
• Bình 32 oz
• Các nhãn hiệu và loại sau:

• Shurfine: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua nguyên 
chất không béo

•  Simply Balanced: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo
•  Stonyfield Organic: Sữa chua nguyên chất ít béo có kem, 

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên 
chất không béo, Sữa chua vani Pháp từ sữa nguyên kem, 
Sữa chua nguyên chất từ sữa nguyên kem 

•  Stop and Shop: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, 
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo, Sữa chua nguyên 
chất ít béo, Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa chua Hy 
Lạp vani không béo, Sữa chua Hy Lạp vani nguyên kem 

• Super Associated: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua 
nguyên chất không béo

• Taste of Inspirations: Sữa chua nguyên chất không béo, 
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, Sữa chua nguyên chất từ sữa 
nguyên kem 

• Tillamook: Sữa chua nguyên chất ít béo 
•  Tops: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên 

chất không béo, Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa chua Hy 
Lạp vani không béo, Sữa chua nguyên chất từ sữa nguyên kem

• Traditional: Sữa chua Dahi hoàn toàn tự nhiên 
•  Trimona: Sữa chua nguyên chất nguyên béo Bungari 
• Two Good: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất ít béo, Sữa chua 

Hy Lạp vani ít béo 

•  Upstate Farms: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo 
•  Urban Meadow: Sữa chua nguyên chất không béo, Sữa 

chua nguyên chất ít béo 
•  Voskos: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo 
• Wallaby: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất từ sữa nguyên 

kem hữu cơ, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất ít béo hữu cơ, 
Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo hữu cơ, Sữa chua 
nguyên chất từ sữa nguyên kem hữu cơ 

• Wegmans: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp 
nguyên chất không béo, Sữa chua nguyên chất không béo, 
Siêu sữa chua nguyên chất trộn ít béo hữu cơ, Sữa chua Hy 
Lạp nguyên chất nguyên béo hữu cơ, Sữa chua nguyên chất 
ít béo lợi khuẩn, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo 

•  Weis: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo, Sữa chua 
Hy Lạp vani không béo, Sữa chua nguyên chất ít béo có lợi 
khuẩn, Sữa chua nguyên chất không béo có lợi khuẩn, Sữa 
chua Hy Lạp nguyên chất nguyên béo, Sữa chua lợi khuẩn 
nguyên chất nguyên kem

• White Mountain: Sữa chua nguyên chất không béo Bungari
• Wholesome Pantry: Sữa chua nguyên chất nguyên béo 

hữu cơ, Sữa chua nguyên chất ít béo hữu cơ 
• Yoplait: Sữa chua dâu tây và chuối ít đường 4 oz 8 gói (tổng 

cộng 32 oz), Sữa chua nguyên chất không béo

KOSHER (Cholov Yisroel) SỮA CHUA nếu được in trên danh sách mua sắm của bạn.
Có thể mua:
• Bình 32 oz
• Các nhãn hiệu và loại sau:

•  Gevina Farms: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo
• J và J: Sữa chua nguyên chất không béo
•  Mehadrin: Sữa chua nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp nguyên chất không béo
•  Normans: Sữa chua Hy Lạp nguyên chất ít béo, Sữa chua Hy Lạp vani ít béo, Hy Lạp nguyên chất không béo

KHÔNG THỂ MUA:
•  Loại có thành phần trộn (granola/kẹo, v.v.)
•  Loại có thể uống được/vắt được
•  Sữa chua đông lạnh
•  Chất làm ngọt nhân tạo

Đậu phụ
Có thể mua:
• Gói 8, 10, 14, 16 oz
• Các nhãn hiệu và loại sau:

• Azumaya: Lụa, Chắc, Siêu chắc
• Franklin Farms: Mềm, Chắc vừa, Chắc, Siêu chắc
• Heiwa
• House Foods: Chắc hữu cơ, Chắc vừa hữu cơ, Mềm hữu 

cơ, Siêu chắc cao cấp, Chắc cao cấp, Chắc vừa cao cấp, 
Mềm cao cấp

• Nasoya: Siêu chắc cắt miếng hữu cơ, Siêu chắc hữu cơ, 
Chắc hữu cơ, Hơi chắc hữu cơ, Lụa hữu cơ, Siêu chắc 
hữu cơ, Mềm

• Natures Promise: Organic Firm
• O Organics: Siêu chắc, Chắc, Lụa, Siêu chắc nảy mầm 
• San Su: Siêu chắc, Chắc, Mềm
• Wegmans: Organic Firm
• Woodstock: Siêu chắc hữu cơ, Chắc hữu cơ

Đậu cove, đậu Hà Lan và đậu lăng
Có thể mua ở dạng khô:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Túi 1 lb. gồm đậu già, đậu Hà Lan và đậu lăng
Có thể mua ở dạng đóng lon:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Lon 15-16 oz gồm đậu già, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu tán 

chiên nguyên chất, đậu triều và đậu lima
  KHÔNG THỂ MUA:

• Đậu hầm
• Thịt lợn và đậu Hà Lan
• Loại có thêm đường, chất béo, mỡ lợn, thịt hoặc dầu 
• Bạn có thể không mua được đậu xanh, đậu Hà Lan xanh, 

đậu que, đậu vàng và đậu sáp cùng với “quyền lợi đậu, đậu 
Hà Lan, đậu lăng, bơ lạc” của mình; bạn có thể sử dụng 
Quyền lợi Giá trị Tiền mặt mua Trái cây và Rau WIC để mua 
những loại thực phẩm này
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Ngũ cốc ăn sáng
Có thể mua:
• Hộp 12 oz hoặc lớn hơn
Ngũ cốc nguyên hạt được biểu thị bằng dấu *
KHÔNG THỂ MUA: 

• Loại hữu cơ
• Các gói dùng riêng lẻ

Thức ăn em bé – Rau và Trái cây 
Có thể mua:
• Hộp 4 oz:

• 2 gói 2 oz (tổng cộng 4 oz) thức ăn trẻ em được tính là 1 hộp
• 2 gói 4 oz (tổng cộng 8 oz) thức ăn trẻ em được tính là 2 hộp

• Loại hữu cơ
• Bất kỳ loại trái cây hoặc rau nào
• Bất kỳ kết hợp nào của các loại rau và trái cây khác nhau
• Các nhãn hiệu sau:

• Beech Nut, Gerber, Earth’s Best, Happy Baby, Nature’s 
Promise, Once Upon A Farm, Tippy Toes, Wild Harvest

• Kosher (Cholov Yisroel): Lựa chọn đầu tiên
KHÔNG THỂ MUA:

• Túi
• Hỗn hợp bao gồm các thành phần không phải trái cây hoặc 

không phải rau như thịt, sữa chua, gạo, mì

Thức ăn em bé – Thịt
Có thể mua:
• Hộp 2,5 oz
• Loại hữu cơ
• Bất kỳ loại thịt nào với nước dùng hoặc nước thịt
• Các nhãn hiệu sau: Beech Nut, Earth’s Best, Gerber

Ngũ Cốc Cho Ấu Nhi
Có thể mua:
•  Gerber: Ngũ cốc cho bé
•  Hộp 8 hoặc 16 oz
•  Chỉ các loại nguyên chất: bột yến mạch, gạo, ngũ cốc 

nguyên hạt hoặc nhiều hạt
KHÔNG THỂ MUA:

• Loại hữu cơ
• Loại có các thành phần bổ sung như DHA, trái cây, sữa công 

thức hoặc bổ sung chất đạm

24 oz21 oz 12 oz 18 oz18 oz12 oz 12 oz12 oz 15 oz

Helpful Shopping Hints!
How to get your full 36 oz of cereal:

12 oz + 12 oz + 12 oz = 36 oz 15 oz + 21 oz = 36 oz 12 oz + 24 oz = 36 oz 18 oz + 18 oz = 36 oz

Nhãn hiệu quốc gia/đặc sản
Có thể mua:
• Các nhãn hiệu và loại quốc gia sau:

• General Mills: *Berry Berry Kix, Blueberry Chex, *Cheerios, 
Cinnamon Chex, Corn Chex, Fiber One Honey Clusters, 
*Honey Kix, *Kix, Multi Grain Cheerios, Rice Chex, *Total 
Whole Grain, Vanilla Chex, *Wheat Chex, *Wheaties

• Kelloggs: *All Bran Complete Wheat Bran Flakes, Corn 
Flakes, Crispix, *Frosted Mini Wheats, *Frosted Mini 
Wheats Filled, *Frosted Mini Wheats Little Bites, *Honey 
Almond Ancient Grains, *Original Frosted Mini Wheats, Rice 
Krispies, *Special K Banana, *Special K Multi Grain, *Special 
K Original

• Kemach: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Multi Grain 
Toasted Oats, *Toasted Oats, *Wheat Flakes

• Malt O Meal: *Frosted Blueberry Mini Spooners, *Frosted 

Mini Spooners, *Frosted Strawberry Mini Spooners
• Post: *Grape Nuts, *Grape Nuts Flakes, *Great Grains 

Banana Nut Crunch, *Great Grains Crunchy Pecan, *Bunches 
of Oats Honey Roasted, *Honey Bunches of Oats Vanilla 
Bunches, *Honey Bunches of Oats with Almonds

• Quaker: *Life Original Multigrain Cereal, *Life Strawberry 
Multigrain Cereal, *Life Vanilla Multigrain Cereal, *Oatmeal 
Squares Brown Sugar, *Oatmeal Squares Cinnamon, 
*Oatmeal Squares Honey Nut

• Ralston: Corn Biscuits, Corn Flakes, *Frosted Shredded 
Wheat, Toasted Whole Grain Oats, *Wheat Bran Flakes

• Sunbelt: *Simple Granola
• Taanug: Crisp Rice

Gợi ý mua sắm hữu ích!
Làm thế nào để mua được hết 36 oz ngũ cốc của bạn:
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• Avenue A: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Best Yet: *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn 

Flakes, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey 
Oats and Flakes, *Honey Oats and Flakes with Almonds, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Clear Value: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Essential Everyday: Corn Flakes, Crispy Hexagons, Crispy 

Rice, Crunchy Corn Squares, *Crunchy Oat, *Crunchy Oat 
Squares, Crunchy Rice Squares, *Crunchy Wheat Squares, 
*Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, *Honey 
Oats Flakes Almond, Nutty Nuggets, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat and Bran Flakes

• Food Club: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran 
Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, *Honey and Oats, *Honey and Oats With 
Almonds, Oatmeal Squares, Rice Squares, *Strawberry 
Frosted Shredded Wheat, Toasted Oats, Twin Grain Crisp, 
*Wheat Squares

• Food Lion: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran 
Flakes, Corn Flakes, *Oats and More With Almonds, *Oats 
and More With Honey, *Strawberry Frosted Shredded 
Wheat, *Tasteeos, *Toasted Oats, Toasted Rice

• Foodtown: Corn Flakes, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 
Shredded Wheat, Oats and More with Almonds, *Tasteeos, 
*Toasted Oats

• Great Value: *Almond Crunchy Honey Oats, *Bite Size 
Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
*Crunchy Honey Oats, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 
Shredded Wheat, *Os Oats, Rice Squares, *Toasted Oats, 
*Toasted Whole Grain Oat Spins

• Hannaford: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn 
Flakes, Crispy Hexagons, Crispy Rice, Easy Living Oat 
Squares, *Frosted Shredded Wheat, *Nutty Nuggets, Oats 
and More With Almonds, Oats and More With Honey, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Tasteeos, Toasted 
Corn, Toasted Rice, *Toasted Wheat Squares, *Wheat Bran 
Flakes, Wheat Flakes

• Hy Top: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 
Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and 
Flakes with Almonds, *Toasted Oats

• IGA: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
Crispy Corn and Rice, Crispy Rice, Honey Oats and Flakes, 
Honey Oats and Flakes With Almonds, *Original Toasted 
Oats, Rice Squares, *Toasted Oats

• Key Foods: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn 
Flakes, *Toasted Oats

• Kiggins: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, Corn Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Honey Oat Crunch, *Toasted Rolling Oats

• Krasdale: Corn Flakes, Honey Oats and Flakes, 
*Toasted Oats

•  Market Pantry: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 
*Toasted Oats

• My Essentials: *Frosted Shredded Wheat
• Parade: *Bite Size Shredded Wheat, Corn Flakes, 

*Toasted Oats

• PICS: Crispy Honey Oats and Flakes, Crispy Rice, *Frosted 
Shredded Wheat, Toasted Corn Crisps, Toasted Rice Crisps, 
*Wheat Bran Flakes

• Price Chopper: Corn Flakes, *Good Choice Oat Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Whole Grain 
Toasted Oats

•  Price Rite: *Bran Flakes, Corn Flakes, *Frosted Shredded 
Wheat, Honey Oat Clusters With Almonds, *Shredded 
Wheat, *Toasted Oats

• Red and White: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Safeway: *Wheat Pockets
• Shop Rite: *Bran Flakes, Crispy Corn Squares, Crispy Rice 

Squares, *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 
Honey Oat Clusters, Honey Oat Clusters With Almonds, 
*Toasted Oats

• Shurfine: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 
Shredded Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy Rice, 
Honey Oats and Flakes, Oats and More With Almonds, Oats 
and More With Honey, Rice Squares, *Toasted Oats, *Wheat 
Bran Flakes, *Wheat Squares

• Signature Kitchens: Corn Flakes, Oats And Almonds, Oats 
And More With Honey, Shredded Wheat Bites, *Toasted 
Oats

• Signature Select: *Bran Flakes, Corn Pockets, Crispy Rice, 
*Frosted Shredded Wheat Bite Size, *Nutty Nuggets, Rice 
Pockets, Toasted Oats

• Stop and Shop: *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 
Crispers, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, Honey 
Crunchin Oats, Honey Crunchin Oats Almond, Instant 
Oatmeal Packs, *Multigrain Oats and Os, *Nutty Nuggets, 
*Oat Squares, *Oats and Os, Rice Squares, *Whole Grain 
Shredded Wheat

• That’s Smart: Corn Flakes, Crisp Rice, *Toasted Oats
• Tops: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 
Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Friendly 
Harvest Bran Flakes, *Oat Squares, Oats and More Honey 
Roasted, Oats and More With Almonds, Rice Squares, 
*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Twin 
Grain Crisp

• Urban Meadow: Corn Flakes, *Toasted Oats
• Valu Time: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats
• Wegmans: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Shredded Wheat, Corn Flakes, *FYFGA Oat Crisps, *FYFGA 
Strawberry Shredded Wheat, *Oat Crisps, *Oats and Honey, 
*Oats and Honey with Almonds, *Toasted Oats

• Weis: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn 
Flakes, Honey Oats and Flakes, Honey Oats and Flakes 
with Almonds, 

• Weis Quality: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Bite Size 
Toasted Corn, Bite Size Toasted Rice, Crispy Corn and Rice, 
Crispy Rice, *Multigrain Toasted Oats, *Strawberry Frosted 
Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat Bran Flakes, 
*Wheat Flakes

• Western Beef: Corn Flakes, *Toasted Oats
• White Rose: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 

*Toasted Oats

Nhãn hiệu cửa hàng
Có thể mua:
• Các loại và nhãn hiệu cửa hàng sau:
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Bánh Tortilla ngũ cốc nguyên cám
Có thể mua:
• Gói 16 oz (1 lb.)
• Các nhãn hiệu và loại sau:

• Celias: Ngô trắng, Ngô vàng, Lúa mì nguyên cám
•  Chi Chis: Ngô trắng, Lúa mì nguyên cám kiểu Fajita
• Del Campo: Ngô
• Don Pancho: Ngô trắng, Lúa mì nguyên cám
• Essential Everyday: Ngô trắng mềm, Lúa mì nguyên cám
• Food Club: Ngô trắng, Lúa mì nguyên cám kiểu Fajita
• Guerrero: Ngô trắng
• Great Value:100% lúa mì nguyên cám, lúa mì nguyên cám
• Hannaford: Lúa mì nguyên cám kiểu Fajita
• Herdez: Ngô trắng
• IGA: Ngô trắng, Lúa mì nguyên cám kiểu Taco
• Key Foods: Lúa mì nguyên cám
• La Banderita: Ngô, Ngô mềm, Ngô vàng, Lúa mì nguyên 

cám Fajita, Taco mềm lúa mì nguyên cám
• La Milpa: Nixtamal truyền thống

• Maya Farm: Lúa mì nguyên cám
• MexAmerica: Lúa mì nguyên cám với mật ong
• Mission: Ngô mềm siêu mỏng, 100% Bột mì nguyên cám, 

Lúa mì nguyên cám theo phong cách nhà hàng
• Natures Promise: Ngô hoàn toàn tự nhiên
• Ortega: Lúa mì nguyên cám
• ShopRite: Lúa mì nguyên cám Trading Co
• Shurfine: Lúa mì nguyên cám Fajita
• Siempre Autentico: Bột lúa mì nguyên cám
• Signature Select: Taco lúa mì nguyên cám
• Stop and Shop: Trắng, Ngô vàng, Bột lúa mì nguyên cám
• Tia Rosa: Taco lúa mì nguyên cám
• Tio Santi: Bột lúa mì nguyên cám
• Tops: Lúa mì nguyên cám
• Weis Quality: Lúa mì nguyên cám

Gạo lứt
Có thể mua:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Gói 14-16 oz hoặc 28-32 oz
• Gạo lứt nguyên chất trong hộp hoặc túi
• Nấu ăn tức thì, nhanh chóng hoặc thông thường
KHÔNG THỂ MUA:

• Loại có thêm đường, chất béo, dầu hoặc muối

Ngũ cốc nóng
Có thể mua:
• Hộp 11,8 oz hoặc lớn hơn
• Các nhãn hiệu và loại sau:

• Ca gạo: Ngũ cốc nóng, gói ăn liền
• Cream Of Wheat: Ngũ cốc 1 phút, Ngũ cốc 2,5 phút, Gói 

ăn liền, Ngũ cốc nguyên hạt 2,5 phút
• Essential Everyday: Gói yến mạch thô, Gói bột yến mạch 

ăn liền
• Food Club: Gói bột yến mạch ăn liền
• Great Value: Gói bột yến mạch ăn liền thông thường
• Hannaford: Lúa mì kem, Gói bột yến mạch ăn liền thông 

thường
• IGA: Bột yến mạch truyền thống 100% tự nhiên, yến mạch 

nấu nhanh nguyên cám 100% tự nhiên, Gói bột yến mạch 
ăn liền nguyên chất

• Malt O Meal: Ngũ cốc lúa mì nóng nguyên bản Farina, Ngũ 
cốc lúa mì nóng nguyên bản

• Maypo: Bột yến mạch xi-rô cây phong ăn liền, Bột yến 
mạch xi-rô cây phong có hạt diêm mạch, Bột yến mạch xi-rô 
cây phong kiểu Vermont

• My Essentials: Gói bột yến mạch ăn liền thông thường 
• PICS: Gói bột yến mạch thông thường ăn liền
• Price Rite: Gói bột yến mạch ăn liền thông thường
• Quaker:Yến mạch ăn liền có sắt, Gói bột yến mạch ăn liền 

nguyên chất
• Shop Rite: Gói bột yến mạch ăn liền nguyên chất, 
• Shurfine: Gói bột yến mạch ăn liền nguyên chất
• Signature Select: Gói bột yến mạch ăn liền
• Tops: Gói bột yến mạch ăn liền nguyên chất
• Weis Quality: Gói bột yến mạch ăn liền nguyên chất
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Sản phẩm bánh mì ngũ cốc nguyên cám
Có thể mua:
• Gói 16 oz (1 lb.)
• Các nhãn hiệu và loại sau:

• America’s Choice: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Arnold: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám từ bột xay cối đá
•  Best Yet: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
•  Bimbo: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Bogopa: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Bowl and Basket: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Cherry Valley: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Food Lion: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Foodtown: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
•  Bánh mì Jerusalem Franczoz Health:100% lúa mì 

nguyên cám, Lúa mì nguyên cám nảy mầm
• Full Circle:Bánh mì hạt lanh và ngũ cốc 
• Gold Medal: Bánh mì 100% lúa mì với hạt lanh, Bánh mì 

100% lúa mì nguyên cám
• Gourmet: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
•  Hannaford: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Hauswald’s: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Holsum: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Ideal: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
•  IGA: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• King Kullen: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Krasdale: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Monks: Bánh mì nhiều loại ngũ cốc, Bánh mì ngũ cốc 

nguyên hạt 
• Pas Yisroel: Bánh mì 100% nguyên cám nhãn vàng, Bánh 

mì nguyên cám nhãn xanh, Bánh mì nhiều loại ngũ cốc 
• Penn Street: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
•  Pepperidge Farm: Bánh mì ngũ cốc nguyên hạt lúa mạch 

đen Do Thái, Bánh mì mềm ăn kiêng, Bánh mì nguyên cám 
từ bột xay cối đá, Bánh mì nguyên cám rất mỏng 

• PICS: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Roman Meal: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám Sungrain 
• Rubschlager: Bánh mỳ 100% lúa mạch đen Rye Ola, Bánh 

mì 100% hạt lanh lúa mạch đen Rye Ola, Bánh mì hướng 
dương 100% lúa mạch đen Rye Ola, Bánh mì 100% lúa mì 
nguyên cám, Bánh mì Cocktail bằng bột lúa mạch đen chưa 
rây, Bánh mì Cocktail bằng bột lúa mạch đen chưa rây, 
Bánh mì Cocktail nguyên cám, Bánh mì bằng bột lúa mạch 
đen chưa rây kiểu Đan Mạch, Bánh mì nguyên cám kiểu 
Châu Âu, Bánh mì bằng bột lúa mạch đen chưa rây Rye 
Ola, Bánh mì bằng bột lúa mạch đen chưa rây Westphalian

•  Sara Lee: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Schmidt Old Tyme: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Schwebels: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
•  ShopRite: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Signature Select: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
•  Stern’s: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám, Ổ bánh mì 

nguyên cám
•  Stop and Shop: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám, Bánh 

mì nguyên cám không thêm muối
• Super Bread V: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Tops: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám 
• Urban Meadow: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Weis: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám chất lượng
• Windmill Farms:Bánh mì Hamotzie nguyên cám, Bánh mì 

Mezonos nguyên cám, Ổ bánh mì nguyên cám
• Wonder: Bánh mì 100% lúa mì nguyên cám
• Yossi’s: Bánh mì Pita nhiều loại hạt ngũ cốc 
• Zomick’s: Bánh mì Hamotzie 100% lúa mì nguyên cám, 

Bánh mì Mezonos 100% lúa mì nguyên cám, Ổ bánh 
mì 100% lúa mì nguyên cám 

Mì ống nguyên cám
Có thể mua:
• Gói 16 oz (1 lb.)
• Các nhãn hiệu sau:

• Allegra
• America’s Choice
• Anna
• Barilla
• Bella Terra
• Bionaturae
• Bowl and Basket
• Brad’s
• Cadia
• Campagna

• Colavita
• DeLallo
• Delverde
• Essential Everyday
• Fit And Active
• Food Club
• Fratelli Mantova
• Full Circle
• Garofalo
• Gia Russa

• Great Value
• Heartland
• Hodgson Mill
• La Molisana
• Landau
• Luigi Vitelli
• Mishpacha
• Natures Promise
• O Organics
• Pasta Isabella

• Pastaio
• Racconto
• Ronzoni
• ShopRite
• Shurfine
• Signature Select
• Simply Balanced
• Wegmans
• Weis

KHÔNG THỂ MUA:
• Loại có thêm đường, chất béo, dầu hoặc muối
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Hoa quả và rau (Quyền lợi giá trị tiền mặt)
Có thể mua:
�• Danh sách mua sắm WIC của bạn sẽ chỉ định “Chỉ đồ tươi” hoặc “Đồ tươi/đông lạnh/đóng hộp”
• Loại hữu cơ

Rau và trái cây tươi
Có thể mua:
• Bất kỳ loại rau và trái cây tươi nào
• Để nguyên hoặc cắt nhỏ
• Hỗn hợp salad đóng túi, rau đóng túi

KHÔNG THỂ MUA:
• Khay đồ làm tiệc
• Các món từ quầy salad
• Giỏ trái cây
• Rau hoặc trái cây trang trí
• Sản phẩm khô
• Các loại hạt (bao gồm đậu phộng, hỗn hợp trái cây/hạt) 
• Các loại thảo mộc, gia vị hoặc nước xốt salad

Trái cây đóng hộp
Có thể mua:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào được đóng gói trong nước hoặc nước 

trái cây
• Bất kỳ loại trái cây, hỗn hợp trái cây nào
• Sản phẩm có chất làm ngọt nhân tạo
• Bất kỳ cỡ/hộp đựng/loại đóng gói nào (ngoại trừ túi dùng một 

lần). Hộp đựng có thể bằng kim loại, thủy tinh hoặc nhựa.
• Trái cây phải là thành phần đầu tiên
• Nước xốt táo: Chỉ các loại “Không thêm đường” hoặc “Không 

đường”

KHÔNG THỂ MUA:
• Nước xốt nam việt quất
• Nhân bánh pie
• Trái cây đóng gói trong xi-rô
• Thêm đường hoặc muối
• Thêm dầu/mỡ
• Túi dùng một lần

Rau đóng hộp
Có thể mua:
• Có thể là loại có hàm lượng natri/muối ở mức thông thường 

hoặc thấp
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Bất kỳ loại rau, hỗn hợp rau nào
• Bất kỳ cỡ nào
• Bất kỳ cỡ/hộp đựng/loại đóng gói nào (ngoại trừ túi dùng một 

lần). Hộp đựng có thể bằng kim loại, thủy tinh hoặc nhựa.
• Rau phải là thành phần đầu tiên
• Cà chua đóng hộp (đậm đặc, xay nhuyễn, để nguyên, nghiền 

nát, hầm, cắt hạt lựu, xốt, salsa)

KHÔNG THỂ MUA:
• Rau củ ngâm hoặc xốt kem
• Đậu/thịt heo và đậu nướng
• Súp
• Tương cà, nước tương, ô liu
• Thêm chất béo, dầu, đường
• Đậu già/đậu Hà Lan/đậu lăng (ví dụ: đậu đen, đậu 

garbanzo, đậu tây)

Trái cây đông lạnh 
Có thể mua:
• Bất kỳ loại hộp đựng/gói nào
• Bất kỳ cỡ nào
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Trái cây phải là thành phần đầu tiên
• Bất kỳ loại trái cây, hỗn hợp trái cây nào
KHÔNG THỂ MUA:

• Loại có các thành phần khác ngoài trái cây
• Loại thêm đường, mật ong hoặc xi-rô

Rau đông lạnh
Có thể mua:
• Bất kỳ nhãn hiệu nào
• Bất kỳ loại hộp đựng/gói nào
• Loại có hoặc không có muối
• Được mua đậu, đậu Hà Lan và đậu lăng đông lạnh
• Bất kỳ cỡ nào
• Bất kỳ loại rau, hỗn hợp rau nào
• Rau phải là thành phần đầu tiên
KHÔNG THỂ MUA:

• Loại có thêm đường, chất béo hoặc dầu
• Loại có thêm nước xốt hoặc tẩm bột
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Để biết thêm thông tin về Chương trình WIC của NYS, vui lòng truy cập: health.ny.gov/WIC.

Cơ quan này là nhà cung cấp cơ hội và nhà tuyển dụng công bằng đối với mọi người.

Nước ép
Có thể mua:
• Cỡ và loại được liệt kê trong danh sách mua sắm WIC của bạn
• 100% nước ép
• Nước ép có 80% vitamin C trở lên
KHÔNG THỂ MUA:

• Loại hữu cơ
Bất kỳ nhãn hiệu cửa hàng nào, bao gồm tên cửa hàng và những nhãn hiệu sau:

• 7 Select
• Best Choice
• Best Yet
• Bogopa
• Cherry Valley
• Essential Everyday
• Food Club

• Food Lion
• Freedom’s Choice
• Good and Gather
• Great Value
• Hytop
• Krasdale
• Market Pantry

• Member’s Mark
• Nature’s Own
• Parade
• PICs
• Red & White
• Sam’s Choice
• Shopper’s Value

• Shurfine
• Signature Select
• Super A
• Tipton Grove
• Urban Meadow
• White Rose

Nước ép cho phụ nữ
Hộp cô đặc để được lâu 11,5 oz
• Welch’s: bất kỳ hương vị nào
Hộp cô đặc đông lạnh 11,5-12 oz
• Bất kỳ nhãn hiệu nào: Bưởi, Cam, Dứa
• Dole: Bất kỳ hỗn hợp nước trái cây có hương vị nào
• Langers: Táo, Hỗn hợp loại mùa thu, Nho, Hỗn hợp loại mùa 

xuân, Hỗn hợp loại mùa hè, Hỗn hợp loại mùa đông

• Bất kỳ nhãn hiệu cửa hàng nào: Táo, Nho, Hỗn hợp nước ép
• Old Orchard: Táo, Nho, Nước ép có nắp xanh
• Seneca: Táo

Nước ép cho trẻ em
Hộp cô đặc đông lạnh 16 oz
• Bất kỳ nhãn hiệu nào: Táo, Nho, Bưởi, Hỗn hợp nước ép, Cam, Dứa
Hộp nước uống 64 oz
• Bất kỳ nhãn hiệu nào: Bưởi, Cam, Dứa
• Bất kỳ nhãn hiệu cửa hàng nào: Táo, Nho, Hỗn hợp nước 

ép, Rau
• Apple and Eve: Táo, Táo Big Bird, Cookie Monster Berry, Nam 

việt quất và Nhiều loại khác, Táo Nam việt quất, Hỗn hợp Nam 
việt quất, Nho Nam việt quất, Lựu Nam việt quất, Mâm xôi Nam 
việt quất, Elmo’s Fruit Punch, Grover’s White Grape

• Campbell’s: Cà chua Ít Natri, Cà chua
• Harvest Classic: Táo, Dứa Cam Táo, Táo Nam việt quất, Hỗn 

hợp Nam việt quất, Nho Nam việt quất, Mâm xôi Nam việt quất
• Juicy Juice: Táo, Mâm xôi Táo, Quả mọng, Anh đào, Fruit 

Punch, Nho, Dâu Kiwi, Xoài, Cam Quýt, Chanh dây Thanh long, 
Táo Đào, Dâu tây Chuối, Dâu Dưa hấu, Tropical Fruit Punch, Nho 
trắng

• Langers: Táo, Táo Quả mọng Anh đào, Táo Nam việt quất, Táo 
Nam việt quất Nho, Táo Nho, Táo Kiwi Dâu, Táo Cam Dứa, Quả 
mọng, Fruit Punch, Rau Ít Natri, Rau Gia vị, Rau

• Lucky Leaf: Táo 
• Mott’s: Táo

• Musselman’s: Táo
• Northland: Việt quất Việt quất đen Acai, Nam việt quất, Nam 

việt quất Việt quất đen, Nho Nam việt quất, Lựu Nam việt 
quất, Mâm xôi Nam việt quất, Xoài Nam việt quất, Việt quất 
Lựu, Mâm xôi Việt quất

• Ocean Spray: Táo, Nho Concord, Nam việt quất, Nam việt 
quất Việt quất đen, Nam việt quất Anh đào, Nho Concord Nam 
việt quất, Xoài Nam việt quất, Dứa Nam việt quất, Lựu Nam 
việt quất, Mâm xôi Nam việt quất 

• Old Orchard: Lựu Acai, Táo, Nam việt quất Táo, Hỗn hợp quả 
mọng, Nam việt quất Anh đào Đen, Lựu Việt quất, Lựu Nam 
việt quất, Lựu Nam việt quất, Nho, Dâu Kiwi, Cam Quýt, Xoài 
Đào, Mâm xôi Đỏ, Dưa hấu Dâu, Nho Trắng, Anh đào Dại 

• Ruby Kist: Táo, Nho, Nho Trắng
• Seneca: Táo
• V8: Rau Ít Natri, Rau Gia vị, Rau
• Welch’s: Nho Concord, Nho Đỏ, Super Berry, Nho Trắng, Đào 

Nho trắng


